
GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: Tỉnh Quảng Ninh
     Địa chỉ trụ sở: Ô 31-32, tầng 2 Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng 
Ninh. đường Nguyễn Văn Cừ , Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
     Điện thoại: 0203 3634669          Số Fax: 0203 3634669
     Thư điện tử: pddk.qnh@gmail.com          Website: 
www.quangninhdpi.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỌC SÁU - TKV
     Mã số doanh nghiệp: 5702162138

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Khai thác và thu gom than cứng 0510(Chính)
2 Khai thác và thu gom than non 0520
3 Khai thác quặng sắt 0710
4 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
5 Khai thác và thu gom than bùn 0892
6 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990
7 Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321
8 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211
9 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219
10 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
11 Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
12 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
13 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
14 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824
15 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
16 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
17 Thoát nước và xử lý nước thải 3700
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STT Tên ngành Mã ngành
18 Xây dựng nhà để ở 4101
19 Xây dựng nhà không để ở 4102
20 Xây dựng công trình đường sắt 4211
21 Xây dựng công trình đường bộ 4212
22 Xây dựng công trình thủy 4291
23 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
24 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
25 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
26 Phá dỡ 4311
27 Chuẩn bị mặt bằng 4312
28 Lắp đặt hệ thống điện 4321
29 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Bán buôn than đá và các sản phẩm liên quan (trừ dầu 
thô và dầu đã qua chế biến)

4671

30 Vận tải hàng hóa đường sắt 4912
31 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ
7110

32 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

33 Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311
34 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
35 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
36 Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 3312
37 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học 3313
38 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
39 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
40 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện 3314
41 Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác)
3315

42 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác 3319
43 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
44 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng
5621

45 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0729
46 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1105
47 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; 
Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Cho thuê và vận hành 
nhà ở và đất ở.

6810

48 Truyền tải và phân phối điện 3513
49 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 

kèm người điều khiển
7730



STT Tên ngành Mã ngành
50 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Bán buôn đất đá, đá, cát, sỏi, đất sét được khai thác 
và/hoặc được sản xuất từ nguồn đất đá đổ thải trong khai thác 
mỏ; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn gạch 
xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng.

4673

51 Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác 9531
52 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác 5520

Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - 
CỌC SÁU - TKV. Địa chỉ:Số 42, phố Kim 
Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

- Lưu: Trương Thị Bích Hằng........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

STT Tên tổ chức Ngày cấp Mã số 
doanh 

nghiệp/số 
QĐ thành 

lập

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính

Tỷ lệ sở 
hữu tổng 
số cổ 
phần có 
quyền
biểu 
quyết

1 TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP THAN-
KHOÁNG SẢN VIỆT 
NAM 

12/07/2010 5700100256 Phòng Đăng ký 
kinh doanh, Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư thành phố Hà 
Nội 

Số 3, Phố 
Dương Đình 
Nghệ, Phường 
Yên Hòa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

65

THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI








		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-12T16:15:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Nguyễn Đức Hùng<nguyenduchung.stc@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-12T16:24:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP<phongqldn.stc@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




